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1 3172360744 Ngô Đăng Bảo An 07/10/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Đồ Sơn Phường Minh Đức 0362846615 Ngô Đăng Hiệu 1994 Đoàn Thị Tuyết 1992

2 3169378548 Ngô Tuệ An 03/11/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Đồ Sơn Phường Hợp Đức 0345574257 Ngô Thành Kiều 2001 Cao Thị Hương 1999

3 3151372719 Đặng Phương Tuệ Anh 06/02/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0981953829 Đặng Văn Ninh 1994 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1994

4 3169378555 Phạm Minh Anh 24/09/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0335593576 Phạm Văn Dần 1986 Phạm Thị Hương 1988

5 3177042182 Vũ Thùy Anh 25/11/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0963171056 Vũ Văn Quý 1983 Nguyễn Thị Thu Hà 1985

6 3168053587 Nguyễn Đức Anh 17/11/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0865394274 Nguyễn Văn Sơn 1997 Nguyễn Thị Thư 1998

7 3159731155 Bùi Mai Quỳnh Anh 10/01/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0332161120 Bùi Đức Trọng 1988 Mai Thị Thanh 1987

8 3171796148 Nguyễn Huyền Anh 25/11/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Đồ Sơn Phường Hợp Đức Nguyễn Anh Tiến 1991 Lê Thị Dung 1991

9 3166944191 Phạm Mai Anh 21/10/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Đồ Sơn Phường Hợp Đức 0904212111 Phạm Đức Lữ 1981 Phạm Thu Hiền 1982

10 3176481372 Lưu Ngọc Anh 06/12/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0965163639 Lưu Đình Luân 1990 Đoàn Thị Oanh 1991

11 3151372638 Nguyễn Thị Huyền Anh 06/01/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0393666929 Nguyễn Đăng Tuấn 1977 Đinh Thị Diễm 1987

12 3168053586 Phạm Cát Vi Anh 08/05/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Đồ Sơn Phường Hợp Đức 0777582893 Phạm Văn Tuyến 1990 Lường Thị Duyên 1998

13 3169378552 Cao Quốc Anh 15/09/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Đồ Sơn Phường Minh Đức 0382656715 Bùi Quang Linh 2001 Cao Phương Loan 2001

14 3169378566 Phạm Đình Bảo 14/07/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Đồ Sơn Phường Hợp Đức 0376107177 Phạm Văn Cao 1993 Đào Thị Thanh Huyền 1995

15 3168057877 Bùi Duy Bảo 11/12/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0936741363 Bùi Duy Hưng 1985 Phạm Thị Thạnh 1988

16 3175600183 Đoàn Thị Ngọc Chi 13/12/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Đồ Sơn Phường Minh Đức 0352530891 Đoàn Văn Hiệu 1991 Vũ Thị Hoa 1991

17 3169378549 Bùi Nguyễn Quỳnh Chi 30/09/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Huyện Kiến Thụy Xã Tú Sơn 0972886244 Bùi Đình Minh 1982 Nguyễn Thị Hòe 1987

18 3168053588 Ngô Thị Quỳnh Chi 01/03/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0373396590 Ngô Văn Thắng 1992 Bùi Thị Dịu 1994

19 3366944207 Trần Thị Ánh Dương 09/03/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Đồ Sơn Phường Hợp Đức 0936565399 Trần Đình Huy 1987 Hoàng Thị Duyên 1987

20 3169378563 Cao Ánh Dương 15/10/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0355643468 Cao Đức Thắng 1986 Đỗ Thị Ánh Tuyết 1986

21 3168053590 Vũ Thị Thùy Dương 18/03/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0981783033 Vũ Thế Đông 1988 Nguyễn Thị Hạnh 1993

22 3169378556 Cao Thị Ánh Dương 17/11/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0336718308 Cao Văn Quang 1994 Phan Thị Thơ 1995

23 3169378557 Bùi Đình Đức Đạt 21/08/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0342981516 Bùi Đình Hiệp 1987 Nguyễn Thị Ngát 1988

24 3168053589 Nguyễn Văn Đạt 22/06/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0869767595 Nguyễn Văn Hiệu 1989 Tường Thị Mỹ Linh 1995

25 3170351865 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 22/11/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Huyện Kiến Thụy Xã Du Lễ 0961 862 169 Nguyễn Thái Linh 1994 Ngô Thị Phương Liên 2000

26 3168053591 Nguyễn Gia Huy 03/08/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0947958186 Nguyễn Văn Hải 1985 Trịnh Thị Dơn 1986

27 3159223053 Trương An Khang 22/01/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0917850311 Trương Công Tráng 1987 Vũ Thị Ngọc 1987

28 3168057879 Nguyễn Minh Khang 12/09/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0869435961 Nguyễn Văn Tuyễn 1994 Lý Thị Lai 1994

29 3169378558 Nguyễn Duy Khánh 25/12/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0769266844 Nguyễn Duy Hải 1988 Bùi Thị Phương 1990

30 3169378567 Trần Nam Khánh 07/04/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Đồ Sơn Phường Hợp Đức 0904097467 Trần Văn Chương 1988 Phạm Thị Giang 1990

31 3169669582 Vũ Gia Khánh 17/12/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Hải An Phường Thành Tô 0869885565 Vũ Quang Huy 1991 Nguyễn Thị Trinh 1992
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32 3168053594 Đặng Văn Gia Khánh 12/09/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0357099338 Đặng Văn Luyện 1987 Lê Thị Trang 1987

33 3177042198 Nguyễn Minh Khoa 15/10/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Đồ Sơn Phường Hợp Đức 0389724018 Nguyễn Duy Tuân 1992 Bùi Thị Hoan 1992

34 3168053613 Cao Minh Khôi 09/10/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0857474586 Cao Văn Hiệu 1989 Nghiêm Thị Hồng Diệp 1988

35 3168053595 Đồng Minh Khôi 01/06/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Hòa Nghĩa 0904062702 Đồng Khương Duy 1997 Nguyễn Thị Hằng 1997

36 3168946502 Nguyễn Đăng Khôi 05/08/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0358624858 Nguyễn Văn Tân 1978 Nguyễn Thị Miên 1982

37 3170473481 Phạm Tiến Minh Khôi 09/10/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Đồ Sơn Phường Hợp Đức 0339679817 Phạm Văn Duy 1986 Đỗ Thị Ngọc 1990

38 3168053612 Phạm Minh Khôi 09/06/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 039 9919892 Phạm Công Thành 1992 Trần Thị Thanh 1992

39 3176317793 Nguyễn Bách Tùng Lâm 26/12/2019 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ninh Huyện  Hải Hà Xã Quảng Phong 0978627418 Nguyễn Hải Đông 1992 Bùi Ngọc Lan Anh 1997

40 3169378559 Hoàng Đình Bảo Lâm 05/11/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0778677228 Hoàng Đình Đại 1984 Phạm Thị Huế 1985

41 3168946499 Hoàng Đình Bảo Minh 07/03/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0944506786 Hoàng Đình Hạnh 1988 Ngô Thị Vân 1993

42 3171007407 Nguyễn Hữu Bảo Minh 17/12/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0366784586 Nguyễn Hồng Quang 1979 Nguyễn Thị Bắc 1982

43 3168946504 Ngô Quang Bảo Nam 08/06/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0986549326 Ngô Quang Việt 1992 Vi Thị Hương 1995

44 3174061558 Đỗ Khả Ngân 14/01/2019 Nữ Kinh Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Thành phố  Vũng 

Tàu

Phường 1 0986081668 Đỗ Xuân Hai 1981 Nguyễn Thị Oanh 1982

45 3169378569 Nguyễn Thị Kim Ngân 13/12/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0976928687 Nguyễn Hữu Hà 1986 Đặng Thị Hà Phương 1987

46 3169378551 Phùng Thị Minh Ngọc 29/09/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0838502567 Phùng Minh Tuấn 1985 Trương Thị Thúy 1986

47 3173360184 Phạm Bảo Ngọc 27/11/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0838690188 Phạm Văn Nghĩa 1994 Trần Thị Cúc 1997

48 3169378539 Phạm Nguyễn Bích Ngọc 02/01/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0985217488 Phạm Quang Tuấn 1985 Nguyễn Thị Thu Trang 1990

49 3177042206 Nguyễn Minh Ngọc 11/12/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Hùng Tiến 0789371848 Nguyễn Đức Hiệp 1987 Nguyễn Thùy Linh 1989

50 3149963180 Phạm Thị Bảo Ngọc 07/02/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Huyện Kiến Thụy Xã Tú Sơn 0968130204 Phạm Văn Minh 1992 Nguyến Thị Yến 1994

51 3169378542 Vũ Hải Nguyên 23/04/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0798158886 Vũ Thọ Cường 1990 Nguyễn Thị Thảo 1993

52 3168053600 Bùi Ngọc Nhi 09/03/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0934271455 Bùi Duy Điệp 1982 Nguyễn Thị Hòa 1984

53 3177042208 Đoàn Tuệ Nhi 28/02/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0982530620 Đoàn Văn Cảnh 1987 Lưu Thị Quỳnh 1991

54 3176317791 Hoàng Minh Phong 17/10/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0362337927 Hoàng Văn Dũng 1993 Nguyễn Hân Vu 2001

55 3159603221 Phạm Trường Phúc 07/12/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0372974691 Phạm Văn Đức 1989 Vũ Thị Thu Anh 1994

56 3176317792 Đặng Ngọc Phúc 19/10/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0762443146 Đặng Ngọc Định 1979 Bùi Thị Mai 1979

57 3169378543 Bùi Minh Phương 05/06/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0979628840 Bùi Văn Tươm 1986 Vũ Thị Hà 1990

58 3167424153 Đặng Bá Anh Quân 04/09/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Huyện Kiến Thụy Xã Tân Trào 0378280888 Đặng Bá Văn 1988 Nguyễn Thị Thương 1993

59 3168053604 Đặng Tú Quỳnh 29/07/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0379072214 Đặng Văn Trung 1989 Trương Thị Chang 1996

60 3183385969 Nguyễn Thị Thủy Tiên 05/02/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0383330560 Nguyễn Quang Toàn 1975 Bùi Thị Huyền 1976

61 3169378562 Lưu Đình Nhật Tiến 22/07/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0967159223 Lưu Đình Nam 1987 Phạm Thị Mến 1987

62 3177042214 Phan Mạnh Thái 13/12/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0898090925 Phan Mạnh Cường 1965 Bùi Thị Lưu 1984

63 3171007403 Hoàng Thanh Thảo 16/04/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Huyện Kiến Thụy Xã Tân Phong 0356221300 Hoàng Văn Quảng 1984 Đặng Thị Anh 1990

64 3182762553 Bùi Vũ Phương Thảo 13/05/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0914385989 Bùi Sơn Hải 1985 Vũ Thị  Mai Linh 1990

65 3177042216 Lê Phương Thảo 26/09/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0348359102 Lâ Đức Huân 1980 Bùi Thị Hậu 1992

66 3169378550 Lê Đức Thiện 26/12/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0973041758 Lê Đức Hoàn 1995 Trần Thị Ngọc Ánh 1996

67 3177042217 Phạm Văn Phúc Thịnh 07/12/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0935368444 Phạm Văn Đại 1994 Cao Thị Hà 1992

68 3169378544 Đàm Thị Thanh Thủy 08/10/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Đồ Sơn Phường Hợp Đức 0963524170 Đàm Quang Sức 1990 Nguyễn Thị Huyên 1990

69 3168053605 Trần Thị Anh Thư 25/01/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Đồ Sơn Phường Hợp Đức 0964514854 Trần Văn Sơn 1990 Bùi Thị Năm 1991



70 1976759494 Đỗ Thu Trang 04/04/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Huyện Kiến Thụy Xã Kiến Hưng 0384719609 Đỗ Văn Trường 1978 Nguyễn Thị Thu 1985

71 3169378561 Ngô Thành Trung 08/02/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0362948446 Ngô Văn Tân 1983 Vũ Thị Reo 1988

72 3177261748 Trần Thị Tú Uyên 20/11/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0818055671 Trần Văn Quang 1996 Trần Thị Thu Trang 2000

73 3177042224 Vũ Quang Vinh 07/11/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0395653769 Vũ Văn Quân 1976 Phạm Thị Thời 1986

74 3169378536 Hoàng Tường Vy 30/04/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0377934566 Hoàng Anh Tuấn 1984 Hà Thị Tú Anh 1999

75 3183385973 Hoàng Bảo Vy 15/11/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0978357216 Hoàng Quốc Tuấn 1986 Mai Thị Anh 1985

76 3168053610 Nguyễn Tường Vy 29/06/2019 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0906064204 Nguyễn Văn Hùng 1988 Đỗ Thị Bích Việt 1989

77 Phạm Trần Bảo Khánh 25/3/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Anh Dũng 0397078644 Phạm Anh Tuấn 1987 Trần Thị Thu Phương 1987

78 Phùng Hải Nam 27/7/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Đồ Sơn Phương Minh Đức 0902359866 Phùng Hữu Trọng 1979 Ngô Thị Tươi 1971

79 Vũ Mạnh Đạt 12/6/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Đồ Sơn Phương Minh Đức 0382067335 Vũ Mạnh Hùng 1989 Lê Thị Trang 1988

80 Nguyễn Lưu Thành 26/06/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Xã Kiến Hải Thôn Kiến Trực 0382700162 Nguyễn Thị Lan 1984

81 Phạm Đức Tài 4/6/2017 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Tân Thành 0349606450 Nguyễn Hoàng Nam 1986 Phạm Thị Mỹ Duyên 1993

82 Hoàng Đình Gia Bảo 11/6/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Đồ Sơn Phương Minh Đức 0965603782 Hoàng Đình Lâm 1982 Khương Thị Chung 1986

83 Trần Minh Triết 4/6/2019 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận Dương Kinh Phường Đông Phong 0388928047 Trần Minh Nhàn 1997 Phạm Thị Trang 1998

Danh sách này có: 83 em.
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